KHGD: Công nghệ 7       	    Nguyễn Thị Ngọc Quy         Trường THCS Minh Đức
Ngày soạn: 04/03/2023
Tuần 25 – Tiết 25:
ÔN TẬP GIỮA KÌ II
(Thời gian thực hiện: 01 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Kiến thức bài 8, 9, 10.
1. Về năng lực:
[bookmark: bookmark607]Nhận thức công nghệ: Tóm tắt được các kiến thức của các bài 8, 9, 10.
Sử dụng công nghệ: Vận dụng các kiến thức về chăn nuôi vào cuộc sống
Năng lực thiết kế: Lập được kế hoạch, tính toán chi phí cho việc chăn gà thịt thả vườn.
2. Về phẩm chất:	
[bookmark: bookmark613]Trách nhiệm: Có ý thức nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Sgk, vở ghi, xem lại kiến thức bài 8, 9, 10 trước tiết học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh
b) Nội dung: Liệt kê lại các kiến thức đã học ở phần chăn nuôi
c) Sản phẩm: Câu trả lời học sinh của các nhóm: (Các nhóm  ghi câu trả lời bằng cách ghi lên bảng)
d) Tổ chức thực hiện: 
+ Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức. GV phổ biến luật chơi.
		? Hãy liệt kê các nội dung cơ bản đã được học ở bài 8, 9, 10?
		+ Thực hiện nhiệm vụ: Chia lớp làm 4 đội, mỗi đội lần lượt cử 1 bạn lên bảng ghi lại một phần kiến thức đã học ở bài 8, 9, 10. Trong vòng 3 phút, đội nào ghi được nhiều kiến thức chính xác là đội chiến thắng.
		+ Báo cáo – thảo luận: HS nhóm khác nhận xét chéo
		+ Kết luận – nhận định: GV kết luận, biểu dương bằng 1 tràng vỗ tay. GV dẫn dắt vào bài mới.
[bookmark: bookmark625][bookmark: bookmark626][bookmark: _Hlk104712664]Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động 2.1: Hoàn thiện sơ đồ hệ thống hóa kiến thức
a) Mục tiêu: Củng cố, khái quát hoá kiến thức của chủ đề.
b) Nội dung:  Hoàn thiện sơ đồ tư duy chủ đề trồng trọt
c) Sản phẩm:  Sơ đồ hoàn thiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV đặt vẩn đề: Để củng cố và khắc sâu kiến thức về chăn nuôi, mỗi học sinh hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau bằng cách điền các kiến thức còn thiếu thay vào dấu ? 

[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0628/screenshot-2022-06-28-174113.png]

Hoạt động 3: Luyện tập
[bookmark: bookmark650]a)Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về chăn nuôi
b)Nội dung: trả lời hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
[bookmark: bookmark651]c)Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
[bookmark: bookmark652]d)Tổ chức thực hiện:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
[bookmark: bookmark653]GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn tại lớp trả lời các câu hỏi sau 
Câu 1: Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
A. 3 nguyên nhân chính.
B. 4 nguyên nhân chính.
C. 5 nguyên nhân chính.
D. 6 nguyên nhân chính.
Câu 2: Nguyên nhân nào dưới đây có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?
A. Chuồng trại không hợp vệ sinh.
B. Không cho vật nuôi tiếp xúc với nguồn bệnh.
C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi.
D. Cho vật nuôi ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Câu 3: Bệnh tụ huyết trùng ở lợn thuộc loại bệnh gì?
A. Bệnh truyền nhiễm
B. Bệnh không truyền nhiễm
C. Bệnh kí sinh trùng
D. Bệnh di truyền
Câu 4: Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là
A. do thời tiết không phù hợp.
B. do vi khuẩn và virus.
C. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.
D. do chuồng trại không phù hợp.
Câu 5: Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?
A. Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp.
B. Xác định được phương pháp nuôi dưỡng phù hợp.
C. Xác định được phương pháp chăm sóc phù hợp.
D. Xác định được phương pháp nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 6: Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện phổ biến nào sau đây?
A. Nhanh nhẹn, linh hoạt.
B. Bỏ ăn hoặc ăn ít.
C. Nhanh lớn, đẻ nhiều.
D. Thường xuyên đi lại.
Câu 7: Ý nào dưới đây là phù hợp nhất để định nghĩa về bệnh?
A. Bệnh là sự rối loạn hoạt động chức năng bình thường của cơ thể vật nuôi do tác động của các yếu tố gây bệnh khác nhau.
B. Bệnh là hiện tượng xảy ra ở cơ thể vật nuôi khi có tồn tại các yếu tố gây bệnh khác nhau.
C. Bệnh là hiện tượng con vật có biểu hiện ho, sốt, còi cọc, chậm lớn.
D. Bệnh là hiện tượng con vật có biểu hiện kém ăn, bỏ ăn.
Câu 8: Đối với cơ thể vật nuôi, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng để?
A. Tăng sức đề kháng của vật nuôi.
B. Vật nuôi hoạt động.
C. Cả A và B đúng
D. Đáp án khác
Câu 9: Khi vật nuôi bị bệnh, chúng không có biểu hiện nào dưới đây?
A. Rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể.
B. Giảm vận động và ăn ít.
C. Giảm năng suất.
D. Tăng giá trị kinh tế.
Câu 10: Nếu thấy vật nuôi có hiện tượng bị dị ứng (phản ứng thuốc) khi tiêm vắc xin thì phải?
A. Tiếp tục theo dõi
B. Dùng thuốc chống dị ứng hoặc báo cho cán bộ thú y đến giải quyết kịp thời
C. Cho vật nuôi vận động để tạo ra khả năng miễn dịch
D. Tiêm vắc xin trị bệnh cho vật nuôi
Câu 11: Khi phát hiện vật nuôi bị ốm, hành động nào sau đây của người chăn nuôi là đúng?
A. Tiếp tục theo dõi thêm một vài hôm.
B. Bán ngay khi có thể.
C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám để điều trị kịp thời.
D. Tự mua thuốc về điều trị.
Câu 12: Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây chuồng nuôi phải lưu ý?
A. Phải thực hiện đúng kĩ thuật và chọn địa điểm
B. Hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che 
C. Bố trí các thiết bị khác
D. Tất cả đều đúng
Câu 13: Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
A. Bệnh giun, sán.
B. Bệnh cảm lạnh.
C. Bệnh gà rù.
D. Bệnh ve, rận.
Câu 14: Biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả nhất cho vật nuôi là:
A. Sử dụng vaccine.
B. Cho con vật ăn càng nhiều càng tốt.
C. Cho con vật vận động càng nhiều càng tốt.
D. Cho con vật sử dụng thuốc kháng sinh thường xuyên.
Câu 15: Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?
A. Bệnh viêm dạ dày.
B. Bệnh giun đũa ở gà.
C. Bệnh ghẻ.
D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Câu 16: Đâu là nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi?
A. Tiêm vaccine
B. Vệ sinh chuồng trại
C. Môi trường chuồng trại quá nóng
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17: Bệnh nào dưới đây có thể lây lan nhanh thành dịch?
A. Bệnh giun đũa
B. Bệnh cúm gia cầm.
C. Bệnh ghẻ.
D. Bệnh viêm khớp.
Câu 18: Phòng bệnh tốt cho vật nuôi không có tác dụng nào sau đây?
1. Tăng cường sức khoẻ, sức đề kháng cho vật nuôi.
2. Hạn chế sự tiếp xúc của vật nuôi với nguồn bệnh.
3. Giúp vật nuôi nhanh khỏi bệnh.
4. Ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
5. Tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 19: Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?
A. Bệnh viêm dạ dày. 
B. Bệnh giun đũa ở gà.
C. Bệnh ghẻ
D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Câu 20: Đâu là tác dụng của việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi?
A. Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh.
B. Ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
C. Giảm tác hại của bệnh và giúp vật nuôi nhanh hồi phục.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 21: Một trong những biện pháp chính để bảo vệ môi trường chăn nuôi là
A. quy hoạch, đưa trại chăn nuôi ra xa khu dân cư.
B. vệ sinh chuồng nuôi, đưa chất thải chăn nuôi xuống ao hoặc sông, hồ.
C. vứt xác vật nuôi bị chết ra bãi rác.
D. cho chó, mèo đi vệ sinh ở các bãi cỏ hoặc ven đường.
Câu 22: Xác định đâu là nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta?
A. Phát triển chăn nuôi toàn diện.
B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 23: Trong các sản phẩm chăn nuôi sau đây, sản phẩm nào không phải của bò?
A. Trứng.
B. Thịt.
C. Sữa.
D. Da.
Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là không đúng về vai trò của chăn nuôi?
A. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho con người.
B. Phát triển chăn nuôi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
C. Chất thải vật nuôi là nguồn phân hữu cơ quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trồng trọt.
D. Sản phẩm chăn nuôi là nguồn cung cấp lương thực chính cho con người.
Câu 25: Có mấy phương thức chăn nuôi phổ biến?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không phải là của vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta?
A. Được nuôi ở hầu hết các địa phương.
B. Được nuôi tại một số địa phương nhất định.
C. Sản phẩm thơm ngon, được nhiều người yêu thích.
D. Sản phẩm dễ bán, giá cao, góp phần đem lại thu nhập cao cho người lao động.
Câu 2 7: Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
A. Khí sinh học (biogas).
C. Nguyên liệu cho ngành dệt may.
B. Vật liệu xây dựng.
D. Thức ăn chăn nuôi.
Câu 28: Đâu là ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi?
A. Kĩ sư chăn nuôi
B. Bác sĩ thú y
C. Kĩ sư trồng trọt
D. Cả A và B đúng
Câu 29: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 30: Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường?
A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
C. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
Câu 31: Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt thì vật nuôi sẽ như thế nào?
1. Khoẻ mạnh, lớn nhanh.
2. Ít bệnh tật.
3. Cho nhiều sản phẩm (thịt, trứng, sữa,...) với chất lượng cao.
4. Giảm sức đề kháng.
5. Được đảm bảo phúc lợi động vật.
A. 1, 2, 3, 4
B. 1, 2, 4, 5
C. 1, 2, 3, 5
D. 1, 2, 3, 4, 5
Câu 32: Chất lượng vật nuôi đực giống sẽ tác động trực tiếp đến khía cạnh nào?
A. Số lượng và chất lượng đàn con sinh ra.
B. Chất lượng thịt.
C. Chất lượng sữa.
D. Chất lượng trứng.
Câu 33: Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non?
A. Chăm sóc và nuôi dưỡng con mẹ tốt.
B. Kiểm tra năng suất thường xuyên.
C. Giữ ấm cơ thể.
D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.
Câu 34: Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non có ý nghĩa quan trọng bởi vì:
A. Con vật còn nhỏ nên ăn ít.
B. Con vật còn nhỏ nên đáng yêu hơn.
C. Giai đoạn này là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển các giai đoạn sau của vật nuôi.
D. Con vật còn nhỏ nên dễ chăm sóc.
Câu 35: Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
Câu 36: Y nào dưới đây không phải là việc chính trong chăm sóc vật nuôi đực giống?
A. Kiểm tra thân nhiệt hằng ngày.
B. Cho con vật vận động.
C. Tiêm vaccine và vệ sinh phòng bệnh.
D. Kiểm tra thể trọng và tinh dịch.
Câu 37: Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
A. cho ra nhiều con giống tốt nhất.
B. nhanh lớn, nhiều nạc.
C. càng béo càng tốt.
D. nhanh lớn, khoẻ mạnh.
Câu 38: Ý nào dưới đây là một trong những yêu câu cân đạt khi nuôi dưỡng và chăm sóc gia cầm giai đoạn đẻ trứng?
A. Con vật lớn nhanh và cho nhiều thịt.
B. Gia cầm có năng suất và sức bền đẻ trứng cao.
C. Cho chất lượng thịt tốt.
D. Có khả năng thụ thai cao.
Câu 39: Để vật nuôi đực giống có khả năng phối giống tốt và cho ra đời sau có chất lượng cao thi cần phải chọn lọc kĩ và quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc đực giống cần chú ý những biện pháp nào?
A. Cho ăn vừa đủ để chúng không quá béo, quá gầy
B. Tắm chải và vận động thường xuyên.
C. Khai thác tinh hay cho giao phối khoa học.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 40: Gia cầm mái sinh sản cần phải trải qua giai đoạn nào?
[bookmark: bookmark655]A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ trứng.
B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ trứng.
C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ trứng.
D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và báo cáo kết quả tại lớp 
GV hướng dẫn gợi ý và chuẩn kiến thức cho học sinh 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Hs đại diện nhóm báo cáo kết quả trả lời câu hỏi 
Bước 4: Nhận xét:
Gv nhận xét, kết luận đáp án các câu hỏi trắc nghiệm
Hoạt động 4: Vận dụng
a)Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về chăn nuôi vào cuộc sống
b)Nội dung: Trả lời các câu hỏi thực tế
c)Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d)Tổ chức thực hiện:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
· GV yêu cầu HS thảo luận tại lớp trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1.  Nhà bạn Hoa có một khu vườn khá rộng để trồng cây ăn quả. Bà của Hoa muốn nuôi một đàn gà để lấy trứng và thịt cải thiện cho bữa ăn gia đình. Bà mong muốn có một đàn gà khoẻ mạnh và chắc thịt, giàu dinh dưỡng nhưng lại không muốn thả gà tự do trong vườn cây ăn quả. Theo em bà của Hoa nên sử dụng phương thức chăn nuôi nào để vừa an toàn cho vườn cây nhưng vẫn tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên trong vườn lại có nguồn thịt, trứng an toàn?
  Câu 2 
Tình huống: 
Ông Cường nuôi vài chục con lợn nhưng không gom phân lợn lại để ủ và bón phân cho cây trồng mà thường xuyên dùng vòi phun nước để phân lợn thoát ra cống nước. Khi lợn bị bệnh, gia đình ông tự mổ thịt và mang ra chợ bán. Theo em, việc làm của ông Cường đúng hay sai? vì sao? 
Câu 3: Ngày nay, người ta cho rằng chất thải chăn nuôi là một nguồn tài nguyên rất có giá trị. Em cho biết ý kiến trên đúng hay sai. Tại sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và báo cáo kết quả tại lớp 
GV hướng dẫn gợi ý và chuẩn kiến thức cho học sinh 
Câu 1: Để tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có trong vườn lại có thịt và trứng sạch thì bà của Hoa nên nuôi gà theo phương thức nuôi bán công nghiệp.
Câu 2: Việc làm của ông Cường là sai. 
Phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi có khả năng cải tạo đất rất hiệu quả và tạo nguồn dinh dưỡng cho cây trồng. Còn việc ông Cường thường xuyên sử dụng vòi phun nước để phân lợn thoát ra khỏi cống lớn sẽ làm ô nhiễm môi trường. Ông có thể thay vào đó cũng có thể dùng phân này để bón cho cây trồng thì vừa tiết kiệm tiền mua phân hóa học, vừa không gây ô nhiễm mội trường mà còn không là hại đất. 
Khi vật nuôi bị bệnh, gia đình ông không nên mổ lợn và bán ra thị trường. Đây là hành động nhân rộng nguồn lây bệnh ra môi trường, gây hại cho sức khoẻ người tiêu dùng.
Câu 3 - Theo em ý kiến trên là đúng 
- Chất thải chăn nuôi chỉ được xem là nguồn tài nguyên có giá trị nếu người chăn nuôi biết cách xử lí, sử dụng đúng cách. Chất thải chăn nuôi sau khi được xử lí có khả năng cải tạo đất là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Chất thải chăn nuôi còn là nguồn cung cấp khí đốt (biogas). 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Hs đại diện báo cáo kết quả trả lời câu hỏi 
Bước 4: Nhận xét:
Gv nhận xét, kết luận chốt đáp án 
Nhận xét tiết học
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